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1. Tình hình xuất khẩu chung

V. TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG NHÓM NGÀNH XĂNG DẦU KHÍ

1.1 Về kim ngạch 

Dầu mỏ cùng với các loại khí đốt được coi là “Vàng 

đen”, là nguồn năng lượng quan trọng bậc nhất đang 

đóng góp 64% tổng năng lượng đang sử dụng toàn 

cầu.

Được xem là một quốc gia có tiềm năng về trữ lượng 

dầu khí lớn, Việt Nam đứng thứ 28 trên tổng số 52 
nước trên thế giới có tài nguyên dầu khí. Tính 

đến hết năm 2013, trữ lượng dầu thô xác minh của 

Việt Nam vào khoảng 4,4 tỷ thùng đứng thứ nhất 

trong khu vực Đông Nam Á, còn lượng khí xác minh 

của Việt Nam vào khoảng 0,6 nghìn tỷ m3, đứng 
thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á.

Đối với nước ta, vai trò và ý nghĩa của dầu khí nói 

chung trong đó có dầu mỏ càng trở nên quan trọng 

trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá. Không chỉ là vấn đề thu nhập kinh tế đơn 

thuần, trong những năm qua dầu mỏ đã góp phần 

đáng kể vào ngân sách quốc gia, làm cân đối hơn cán 

cân xuất nhập khẩu thương mại quốc tế, góp phần tạo 

nên sự phát triển ổn định nước nhà trong những năm 

đổi mới đất nước.

Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của Việt 

Nam ra các nước tăng mạnh vì nguyên do giá xuất 

khẩu xăng dầu trên thế giới tăng. Cụ thể, cả nước 
đã xuất khẩu hơn 2 triệu tấn xăng dầu trong 
năm 2017, trị giá 1,04 tỷ USD; giảm 1% về 
lượng nhưng tăng 24,5% về trị giá so với 
năm 2016. 

Mặc dù là quốc gia có nhiều mỏ dầu đang được khai 

thác và sử dụng nhưng do  trình độ lọc hóa dầu của 

Việt Nam không vượt trội, không lợi thế cạnh tranh so 

với khu vực và các nước có hoạt động lọc hóa dầu 

lớn như Hàn Quốc, Singapore, vì vậy Việt Nam xuất 

khẩu rất ít mặt hàng dầu thô. Năm 2017, nước ta 
xuất khẩu hơn 6,8 triệu tấn dầu thô ứng với 
2,87 tỷ USD, giảm 0,6% về lượng nhưng 
tăng 21,8% về trị giá so với năm 2016.

Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng Xăng- Dầu- Khí năm 2017
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2.1 Xăng dầu các loại

2.1.1 Kim ngạch

2.2.2 Thị trường

Thị trường xuất khẩu xăng dầu các 

loại năm 2017

Biểu đồ kim ngạch xuất khẩu xăng dầu các 

loại năm 2017

Năm 2017, cả nước đã xuất khẩu hơn 2 triệu tấn xăng 

dầu, trị giá 1,04 tỷ USD; giảm 1% về lượng nhưng tăng 

24,5 % về trị giá so với năm 2016. 

Các mặt hàng xăng dầu xuất khẩu chủ yếu là xăng dầu 

các loại: xăng động cơ RON 92, xăng động cơ RON 95, 

dầu Diesel và dầu Mazut. Trong đó dầu Diesel được 

xuất đi nhiều nhất. Bên cạnh xăng dầu xuất khẩu trong 

mặt hàng dầu khí còn có khí đốt hóa lỏng và dầu thô.

1.2 Về mặt hàng 2. Tình hình xuất khẩu một số mặt 
hàng nhóm ngành Xăng – Dầu - Khí 
năm 2017

Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng xăng-dầu-khí chủ 

yếu sang thị trường Campuchia. Theo thống kê của 

Hải Quan Việt Nam, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu từ Việt 

Nam sang Campuchia nghiêng mạnh về nhóm hàng 

nhiên liệu và hàng sản phẩm công nghiệp. Xăng dầu, 

sắt thép là hai mặt hàng chiếm kim ngạch xuất khẩu 

lớn nhất hiện nay, trên 100 triệu USD/mặt hàng/năm. 

Theo sau là Trung Quốc và Lào. Ngoài 3 thị trường chủ 

lực trên, xăng dầu còn được xuất khẩu sang các thị 

trường Hàn Quốc, Malaysia và Thái Lan. Riêng đối với 

Campuchia, lịch sử thăm dò của nước này bắt đầu từ 

những năm 1950 với những khảo sát địa chất đầu tiên 

do một nhóm các nhà địa chất Trung Quốc tiến hành. 

Cho đến nay, Campuchia được xác định là có 8 bể 

trầm tích, chia thành 19 khối trên bờ và 6 khối khu vực 

ngoài khơi. Hiện trong tổng số 19 lô dầu khí trên đất 

liền của nước này, PetroVietnam - Tập đoàn Dầu khí 

Quốc gia Việt Nam đang chịu trách nhiệm về dự án lô 

XV – Campuchia (theo hợp đồng đã ký với Cơ quan 

Quản lý Dầu khí Quốc gia Campuchia CNPA từ năm 

2009 và có thời hạn là 37 năm do PVEP - thuộc Petro-

VietNam nắm giữ 100% cổ phần). Ngành dầu khí còn 

non yếu, trong khi nhu cầu dầu mỏ ở mức 1,7 triệu 

tấn/năm, Campuchia phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn 

sản phẩm nhập khẩu từ các nước trong khu vực như 

Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Malaysia, trong đó 

phần lớn nhập khẩu từ Việt Nam (60-70%).

1.3 Về thị trường
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Trong lĩnh vực xăng dầu, Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam 

giữ vai trò chủ đạo trên thị trường nội địa và đưa sản 

phẩm ra quốc tế  qua việc hợp tác kinh doanh với 29 

doanh nghiệp đầu mối và 120 thương nhân phân phối 

xăng dầu (2017). Cả năm 2017, tập đoàn đạt tới 
39,71% tỷ trọng về lượng xuất khẩu, với các 
sản phẩm xăng động cơ không pha chì RON 
92, RON 95 và dầu nhiên liệu Diesel. Thị 
trường chủ lực của tập đoàn là Campuchia 
(chiếm 45,3% tổng lượng xuất đi của doanh 
nghiệp trong năm 2017), Singapore và Lào.
Theo sau là TNHH MTV Thương Mại Dầu Khí 
Đồng Tháp với tỷ trọng 22,43% tổng kim 
ngạch xuất khẩu xăng dầu các loại 2017. 
Doanh nghiệp này chỉ xuất đi Campuchia và 
Singapore với 2 mặt hàng là Xăng MOGAS 
92 và Dầu GASOIL.
Với công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm từ 

nhà máy lọc dầu Dung Quất, Công Ty TNHH MTV Lọc 

– Hóa Dầu Bình Sơn giữ vai trò tiên phong và đặt nền 

móng cho sự phát triển ngành công nghiệp lọc hóa 

dầu Việt Nam. Tuy nhiên Lọc –Hóa Dầu Binh Sơn chỉ 

xuất đi sản phẩm dầu nhiên liệu Fuel Oil (FO) sang thị 

trường duy nhất là Singapore.

Bên cạnh đó còn một số doanh nghiệp đứng đầu như  

CT TNHH MTV Dầu Khí Thành Phố Hồ Chí Minh, Nhiên 

Liệu Hàng Không Việt Nam (SKYPEC), CTCP Nhiên 

Liệu Bay Petrolimex, .. cũng chiếm tỷ trọng xuất khẩu 

đáng kể với tỷ trọng lần lượt là 3,21%; 1,55%; 1,06%

Xét về thị trường, Campuchia là thị trường chủ 
lực xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam, chiếm 
hơn 30% thị phần. Đứng thứ hai là thị trường Trung 
Quốc, đạt gần 373 nghìn tấn, trị giá 217 triệu USD, kế 
đến là thị trường Singapore đạt 253,5 nghìn tấn, trị giá 
98,4 triệu USD. Ngoài 3 thị trường chủ lực kể trên, 
xăng dầu của Việt Nam còn xuất khẩu sang các thị 
trường như Lào, Hàn Quốc, Malaysia,Thái Lan, Nga, 
Hồng Kông, Indonesia.

Top doanh nghiệp xuất khẩu xăng dầu năm 
2017

2.2.3 Top doanh nghiệp xuất khẩu xăng dầu 
năm 2017

120.563

Malaysia Thái Lan Nga Hồng Kông Indonesia

53.342 37.329 1.349 292

49.748.708 19.930.628 23.336.829 465.975 155.293

1.Tập đoàn xăng dầu 
Việt Nam

Tỷ trọng về lượng (%)

39,71

2.CT TNHH Một Thành
Viên Thương Mại Dầu
Khí Đồng Tháp

Tỷ trọng về lượng (%)

22,43

3.Công Ty TNHH Một 
Thành Viên Lọc - Hóa 
Dầu Bình Sơn

Tỷ trọng về lượng (%)

6,54

4.Công Ty TNHH  Một 
Thành Viên Dầu Khí 
Thành Phố Hồ Chí Minh

Tỷ trọng về lượng (%)

3,21

5.Công Ty TNHH MTV 
Nhiên liệu Hàng không
Việt Nam (SKYPEC)

Tỷ trọng về lượng (%)

1,55

6.Công Ty Cổ Phần 
Nhiên Liệu Bay 
Petrolimex

Tỷ trọng về lượng (%)

1,06

7.Công Ty Cổ Phần 
Xăng Dầu Dầu Khí Thái 
Nguyên

Tỷ trọng về lượng (%)

0,14

8.Công Ty Cổ Phần 
Dầu Nhớt Và Hóa Chất 
Việt Nam

Tỷ trọng về lượng (%)

0,06

Nguồn:Vibiz tổng hợp

9.Công Ty Cổ Phần 
Nhiên Liệu Hàng Không
Hoàn Mỹ

Tỷ trọng về lượng (%)

0,03

10. Công Ty TNHH Dầu 
Nhờn IDEMITSU Việt 
Nam

Tỷ trọng về lượng (%)

0,02
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Tổng trữ lượng dầu, khí đã xác minh được của Việt 

Nam tương đương 1,1 tỷ m3 dầu quy đổi, trong đó khí 

đốt chiếm 600-700 triệu (một tỷ mét khối khí đốt 

tương đương một triệu m3 dầu quy đổi).Trữ lượng khí 

đốt của Việt Nam tuy không bằng Nga hay Indonesia, 

nhưng cũng đủ để đáp ứng nhu cầu nội địa và xuất 

khẩu một phần ra các nước trên thế giới.

Tại Việt Nam, Công Ty Kinh Doanh Sản 
Phẩm Khí  là doanh nghiệp chính xuất khẩu 
khí đốt hóa lỏng, trong năm 2017 chiếm tới 
54,83% tỷ trọng về lượng xuất khẩu mặt 
hàng này. Mặc dù trong bối cảnh nguồn cung phong 

phú, kinh tế thế giới nhiều đối thủ tham gia trên thị 

trường làm mức độ cạnh tranh trên thị trường trong 

nước và xuất khẩu ngày càng khốc liệt nhưng CTCP 

Kinh Doanh sản Phẩm Khí  đã vượt lên những rào cản 

đó bằng những nỗ lực trong công tác quản lý, điều 

hành, phát triển thị trường, sự đoàn kết để có được vị 

thế trên thị trường hiện nay. Ngoài ra những 
gương mặt lớn trong ngành dầu khí như 
CTCP Kinh Doanh Khí Hóa Lỏng Miền Bắc, 
Tổng CT Gas Petrolimex,.. cũng đứng top 
xuất khẩu khí đốt hóa lỏng với tỉ trọng lần 
lượt là 5,49%; 3,49% trong năm 2017.

2.2 Khí đốt hóa lỏng

Thị trường xuất khẩu khí đốt hóa lỏng năm 
2017

2.2.1 Thị trường

Tỷ trọng (%)

Năm 2017, Việt Nam xuất khẩu khí đốt hóa lỏng chủ 

yếu sang 3 thị trường chính: Campuchia, Singapore và 

Trung Quốc. Trong đó Campuchia là thị trường chủ 

đạo với  hơn 54,4% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt 

hàng này năm 2017. Thị trường lớn thứ 2 là Singapore 

với tỷ trọng 31,4%. Và thứ 3 là thị trường Trung Quốc 

8,2%.

Campuchia

Trung Quốc

54,5%
31,4%

8,2%

6,0%

Khác

Singapore

Top doanh nghiệp xuất khẩu khí đốt hóa 
lỏng năm 2017

2.2.2 Top doanh nghiệp xuất khẩu khí đốt 
hóa lỏng

Nguồn:Vibiz tổng hợp

1. Chi Nhánh Tổng Công 
Ty Khí Việt Nam - Công Ty 
Cổ Phần - Công Ty Kinh 
Doanh Sản Phẩm Khí

2. Công Ty Cổ Phần 
Kinh Doanh Khí Hóa 
Lỏng Miền Bắc

Tỷ trọng về
lượng (%) 54,83 5,49 3,49

3. Tổng Công Ty Gas 
Petrolimex - Ctcp

6. Cty TNHH Khí Hoá 
Lỏng Cội Nguồn (Việt 
Nam)

0,132,23 0,28

4. Công Ty TNHH  Một 
Thành Viên Dầu Khí 
Thành Phố Hồ Chí Minh

5. Công Ty Cổ Phần Kinh 
Doanh Và Xuất Nhập Khẩu 
Khí Gas Hóa Lỏng Vạn Lộc

7. Công Ty CP Dầu 
Khí Epic

8. Chi Nhánh Công Ty 
TNHH Trường Sáng

0,04 0,03 0,03

9. Công Ty CP Đầu Tư Và 
Sản Xuất Petro Miền Trung

2.3 Dầu thô
2.3.1 Kim ngạch
Việt Nam là quốc gia có trữ lượng dầu thô cao thứ hai 

ở khu vực Đông Á, chỉ sau Trung Quốc với 4,4 tỷ thùng 

(tương đương gần 630 triệu tấn). Với mỏ "vàng đen" 

này, Việt Nam được xếp vào các nước xuất khẩu dầu 

mỏ (dầu thô), mỗi năm xuất khẩu dầu thô đóng góp 

quan trọng cho thu ngân sách quốc gia.
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Năm 2017, nước ta xuất khẩu hơn 6,8 triệu 
tấn dầu thô ứng với 2,87 tỷ USD, giảm 0,6 % 

về lượng nhưng tăng 21,8 % về trị giá so với 
năm 2016.

Năm 2017, Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất dầu thô vào 

thị trường Trung Quốc, với lượng xuất đạt 2,5 triệu tấn, 

trị giá 1,1tỷ USD. Theo sau là các thị trường Thái Lan, 

Nhật Bản, Australia,…

Trung Quốc đang nhập khẩu lượng dầu ngày càng 

tăng không chỉ vì tăng trưởng nhu cầu mà còn bởi vì 

sản lượng dầu nội địa đang giảm, do nhiều mỏ dầu lớn 

của nước này đang “lão hóa”, trong khi các mỏ có chi 

phí sản xuất cao hơn phải cắt giảm khai thác giữa lúc 

giá dầu đã và dự kiến sẽ còn thấp dài lâu. 

Từ tháng 7/2017, sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu thô 

của Trung Quốc đã vượt quá 65,6% trong năm 2016 và 

dự báo sẽ tăng lên 89% vào năm 2030. Đến năm 2020, 

tiêu thụ dầu thô của Trung Quốc dự kiến là 12 triệu 

thùng/ngày. 

Như vậy, dầu thô Việt Nam hiện được xuất bán đi tiêu 

thụ tại nhiều nước trên thế giới như Nhật, Hoa Kỳ, 

Singapore, Úc,… và Trung Quốc.

Dầu thô Việt Nam được khai thác từ nhiều mỏ thuộc 

các chủ dầu trong nước và nước ngoài. Hiện nay, Tập 

đoàn Dầu khí Việt Nam tham gia khai thác và xuất bán 

18 loại dầu thô, trong đó có 17 loại khai thác ở trong 

nước và 1 loại khai thác tại Algeria. Các loại dầu thô 

của Việt Nam được cung cấp một phần cho thị trường 

trong nước (Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, các nhà 

máy chế biến condensate) và để xuất khẩu.

Việc xuất bán dầu thô của Việt Nam được thực hiện 

dưới sự kiểm soát rất chặt chẽ theo quy trình đấu thầu 

và sự thống nhất tuyệt đối của các chủ mỏ dầu Việt 

Nam và nước ngoài tại các dự án khai thác dầu khí. 

Các lô dầu xuất khẩu đều được bán theo hình thức 

đấu thầu đảm bảo công bằng, minh bạch, hiệu quả và 

an toàn cho khai thác mỏ. Danh sách khách hàng mời 

tham gia mua dầu Việt Nam được các chủ mỏ dầu 

thông qua có khoảng gần 30 khách hàng, bao gồm 

khách hàng đến từ các nước như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, 

Singapore, Australia, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, 

Trung Quốc,… 

2.3.2 Thị trường

Thị trường xuất khẩu dầu thô năm 2017

Trung Quốc

Thị trường Lượng (tấn) Trị giá (USD)

Thái Lan

Nhật Bản

Australia

Malaysia

Singapore

Hàn Quốc

Mỹ

2.454.284 1.050.222.329

1.027.350 445.192.347

811.180 337.306.783

634.356 278.632.997

557.389 225.137.768

548.388 216.224.419

235.853 101.519.218

221.593 90.792.052

Kim ngạch xuất khẩu dầu thô năm 

2017
Lượng (tấn)

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tổng

509.028 219.553.250

540.233 233.576.719

469.623 192.505.196

594.844 243.338.505

676.618 266.282.838

964.787 356.306.664

581.015 216.430.613

612.985 242.129.403

477.685 211.005.606

466.949 205.389.095

379.170 179.583.214

534.257 262.706.939

6.805.858 2.875.204.180

Trị giá (USD)

Nguồn: Vibiz tổng hợp từ Tổng Cục Hải Quan

Nguồn: Vibiz tổng hợp từ Tổng Cục Hải Quan
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Trong khi đó, 3 công ty dầu khí quốc doanh lớn của 

Trung Quốc là Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc (Petro-

China), Tập đoàn Dầu mỏ và Hóa chất Trung Quốc 

(Sinopec) và Tổng Công ty Dầu khí Hải dương Trung 

Quốc (CNOOC) đã cắt giảm khai thác tại các mỏ có 

chi phí sản xuất cao của họ ở Trung Quốc, do không 

thể cạnh tranh với giá dầu dưới 50 USD/thùng vào thời 

điểm đó. Do vậy, năm 2016, sản lượng dầu nội địa của 

Trung Quốc đã giảm 6,9% xuống còn 3,98 triệu 

thùng/ngày, năm 2017, sản lượng dầu mỏ của Trung 

Quốc đã giảm thêm 4,1% trong khoảng thời gian từ 

tháng 1 đến tháng 10, riêng trong tháng 10-2017, sản 

lượng dầu thô nội địa của nước này đã giảm còn dưới 

3,8 triệu thùng/ngày so với mức trung bình 4 triệu 

thùng/ngày của năm ngoái.

Sự lệ thuộc của Trung Quốc vào nhập khẩu dầu thô 

được dự báo sẽ liên tục gia tăng và tiếp tục phát triển 

trong tương lai gần.

Ngành xăng dầu khí Việt Nam hiện nay khá non trẻ với 
nguồn nhân lực còn hạn chế nên năng lực cung cấp 
chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng. Nước ta chủ yếu 
xuất khẩu dầu thô, nhập khẩu dầu tinh phục vụ cho 
nhu cầu nội địa. Một số nhà máy lọc dầu đã đi vào 
hoạt động như nhà máy lọc dầu Dung Quất, nhà máy 
lọc dầu Nghi Sơn,… nhưng mới chỉ cung cấp được 
khoảng 35% nhu cầu trong nước.  
Trong khi đó, nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ xăng  
dầu khí ngày càng tăng, không chỉ trong ngắn hạn mà 
cả trong dài hạn do sự bùng nổ dân số, các ngành 
công nghiệp tiếp tục phát triển, đặc biệt là sự tăng tốc 
của ngành giao thông do nhu cầu đi lại ngày càng 

nhiều,… Mỗi năm thị trường Việt Nam vẫn 
đang thiếu hụt trung bình khoảng 0,8 triệu 
tấn xăng và 1,8 triệu tấn dầu DO. Nguồn xăng 
dầu thiếu hụt này sẽ được nhập khẩu về Việt Nam từ 
các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái 
Lan, Hàn Quốc và Trung Quốc,…

Trong năm 2017 nhìn chung nhập khẩu các mặt hàng 
nhóm ngành xăng - dầu - khí đều đạt mức tăng trưởng 
dương. 
Năm 2017, cả nước nhập khẩu gần 12,86 triệu tấn 
xăng dầu, trị giá 7,04 tỷ USD, tăng 9,4% về lượng và 
tăng 38,3% về trị giá so với năm 2016. Giá xăng dầu 
nhập khẩu vào thị trường Việt Nam trong năm 2017 
đạt mức trung bình 547,4 USD/tấn,  tăng 26,5% so với 
năm 2016.
Nhập khẩu khí đốt hóa lỏng cũng ghi nhận mức tăng 
trưởng cao, với lượng nhập đạt 1,3 triệu tấn, trị giá 711 
triệu USD, tăng 10,7% về lượng và 43,8%  so với năm 
2016. Giá nhập bình quân đạt 521,49 USD/tấn, tăng 
29,89%.
Năm 2017, kim ngạch nhập khẩu dầu thô chỉ đạt 1,2 
triệu tấn, trị giá 476,5 triệu USD, tuy nhiên so với cùng 
kỳ lại có sự tăng trưởng vượt bậc, tăng 171,2% về 
lượng và 199,3% về trị giá so với năm 2016.
Các sản phầm khác từ dầu mỏ cũng được nhập về với 
tổng kim ngạch 851 triệu USD, tăng 27,3% so với năm 
2016.

3.1 Về kim ngạch 

3. Tình hình nhập khẩu chung nhóm
ngành Xăng - Dầu - Khí năm 2017

Kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng Xăng - 
Dầu - Khí năm 2017

Dầu thô

Lượng (tấn):
1.180.927

Trị giá (USD):
476.505.413

Lượng (tấn):
12.855.778

Trị giá (USD):
7.036.660.121
Lượng (tấn):
1.363.506

Trị giá (USD):
711.053.057

Lượng (tấn):

Trị giá (USD):
851.241.102

Lượng (tấn):
+171,2

Trị giá (USD):
+199,3

Lượng (tấn):
+9,4

Trị giá (USD):
+38,3

Lượng (tấn):
+10,7

Trị giá (USD):
+43,8

Trị giá (USD):
+27,3

Khí đốt 
hóa lỏng

Xăng dầu
các loại

Sản phẩm
khác từ 
dầu mỏ 

Năm 2017Mặt hàng

Dầu thô

Xăng dầu
các loại

Khí đốt 
hóa lỏng

Sản phẩm
khác từ 
dầu mỏ 

So sánh với năm 2016 Mặt hàng

Lượng (tấn):

Nguồn: Vibiz tổng hợp từ Tổng Cục Hải Quan
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Năm 2017, Việt Nam nhập khẩu chủ yếu 4 nhóm mặt 
hàng thuộc nhóm ngành xăng – dầu – khí, bao gồm: 
Dầu thô, xăng dầu các loại, khí đốt hóa lỏng và các 

sản phẩm khác từ dầu mỏ. Trong đó, nhập khẩu 
nhiều nhất là xăng dầu, với 12,86 triệu tấn, 
trị giá 7,04 tỷ  USD.

Nhu cầu xăng dầu tại Việt Nam năm 2017 
ước tính đạt 19,3 triệu tấn. Tuy nhiên, nhà máy 
lọc dầu duy nhất đang vận hành tại Việt Nam là Dung 
Quất mới chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu thị trường 
trong nước, còn lại Việt Nam vẫn phải nhập khẩu các 
sản phẩm xăng dầu.

Năm 2017, cả nước nhập khẩu 12,86 triệu 
tấn xăng dầu, trị giá 7,04 tỷ USD, tăng 9,4% 

về lượng và tăng 38,3% về trị giá so với năm 
2016. Trong đó nhập khẩu nhiều nhất  vào tháng 6, 
với lượng nhập đạt 1,3 triệu tấn, trị giá 644,4 triệu USD

3.2 Về mặt hàng

4. Tình hình nhập khẩu một số mặt hàng 

nhóm ngành Xăng – Dầu - Khí năm 2017

4.1 Xăng dầu các loại

4.1.1 Kim ngạch

Singapore

Hàn Quốc

Malaysia

Thái Lan

Trung Quốc

Nga

Đài Loan

Nhật Bản

Trị giá (USD):

7.036.660.121

Trị giá (USD):

2.157.886.805

Trị giá (USD):

1.907.716.671

Trị giá (USD):

1.247.196.320

Tổng Cộng

Cả năm 2017

Trị giá (USD):

940.766.821

Trị giá (USD):

518.890.660

Trị giá (USD):

21.837.754

Trị giá (USD):

4.665.946

Lượng (tấn):

12.855.778  

Lượng (tấn):

4.302.036  

Lượng (tấn):

3.029.108 

Lượng (tấn):

2.609.456 

Lượng (tấn):

1.775.114  

Lượng (tấn):

977.340 

Lượng (tấn):

36.260 

Lượng (tấn):

9.523 

Lượng (tấn):

269

Trị giá (USD):

121.119

Nhập khẩu xăng dầu các loại năm 2017

4.1.2 Thị trường
Thị trường nhập  khẩu xăng dầu năm 2017

909.633                                                             494.097.567

Lượng (tấn)    Trị giá (USD)

Tháng 1
783.659                                                             430.102.555

Tháng 2
1.297.052                                                             662.210.960

Tháng 3
1.049.615                                                             542.834.359

Tháng 4
1.122.523                                                             551.216.197

Tháng 5
1.372.166                                                             643.155.180

Tháng 6
1.182.662                                                             585.821.681

Tháng 7

1.120.771                                                             591.220.699
Tháng 8

908.984                                                             502.578.222
Tháng 9

1.054.758                                                             604.468.564
Tháng 10

1.168.209                                                             691.841.770
Tháng 11

1.253.381                                                             757.709.478
Tháng 12

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu khí chủ yếu từ các thị 
trường: Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Trung Quốc, 
và một số quốc gia UAE. Trong đó, Singapore là thị 
trường chính cung cấp mặt hàng xăng dầu cho Việt 
Nam. Và khí đốt hóa lỏng Việt Nam chủ yếu nhập từ 
Trung Quốc.

3.3 Về thị trường
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Singapore

Hàn Quốc

Malaysia

Thái Lan

Trung Quốc

Nga

Đài Loan

Nhật Bản

Tổng Cộng

Trị giá (USD):

38,34

Trị giá (USD):

34,3

Trị giá (USD):

93

Trị giá (USD):

1,77

So sánh với năm

       2016 (%)

Trị giá (USD):

44,66

Trị giá (USD):

14,04

Trị giá (USD):

-54,14

Trị giá (USD):

-91,15

Lượng (tấn):

9,38  

Lượng (tấn):

7,55  

Lượng (tấn):

67,75 

Lượng (tấn):

-15,65 

Lượng (tấn):

18,04  

Lượng (tấn):

-6,3 

Lượng (tấn):

-50,94 

Lượng (tấn):

-92,45 

Lượng (tấn):

118,7

Trị giá (USD):

173,48

Việt Nam nhập khẩu tới 4,3 triệu tấn xăng 
dầu từ Singapore – đứng đầu trong các thị 
trường nhập khẩu, chiếm 33,5% trong tổng 
lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước; trị 
giá 2,16 tỷ USD, chiếm 30,7% trong tổng kim 
ngạch, tăng 7,6% về lượng và tăng 34,3% về 
trị giá so với năm 2016. Giá nhập khẩu từ thị 
trường này cũng ở mức trung bình 501,6 
USD/tấn , tăng mạnh 24,9% so với năm trước 
đó.
Hàn Quốc cũng cung cấp cho Việt Nam 3,03 triệu tấn 
xăng dầu trong năm 2017, chiếm 23,6% trong tổng 
lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước, trị giá 1,91 tỷ 
USD, chiếm 27% trong tổng kim ngạch, tăng mạnh 
67,8% về lượng và tăng 93% về kim ngạch. Giá nhập 
khẩu từ Hàn Quốc tăng 15%, đạt mức 629,8 USD/tấn.
Trong năm 2017 Việt Nam cũng nhập từ thị trường 
Malaysia 2,61 triệu tấn, chiếm 20,3%;  trị giá 1,25 triệu 
USD, chiếm 17,7%, giảm 15,7% về lượng nhưng tăng 
1,8% về kim ngạch so với năm trước. Giá nhập khẩu từ 
Malaysia mặc dù tăng 20,6% nhưng vẫn ở  mức tương 
đối rẻ 478 USD/tấn.
Trong năm 2017 xăng dầu nhập khẩu từ thị trường 
Nhật tuy lượng không lớn, chỉ 269 tấn, trị giá 121.119 
USD, nhưng so với năm trước đó thì tăng rất mạnh 
119% về lượng và tăng 173% về trị giá. Ngược lại, 
nhập khẩu từ Đài Loan sụt giảm rất mạnh 92% cả về 
lượng và trị giá, đạt 9.523 tấn, tương đương 4,67 triệu USD.

Xăng dầu được nhập khẩu chủ yếu từ các 
nước Đông Nam Á, chiếm tới 68% trong tổng 
lượng và chiếm 62% trong tổng kim ngạch 
nhập khẩu xăng dầu của cả nước, đạt 8,69 
triệu tấn, tương đương 4,35 tỷ USD, tăng 1% 
về lượng và tăng 25% về trị giá so với năm 
2016.

Biểu đồ top doanh nghiệp nhập khẩu xăng 
dầu năm 2017

4.1.3 Top doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu 2017

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam 

Tỷ trọng về lượng (%): 46,3

Công ty liên doanh TNHH Kho Xăng dầu 

ngoại quan Vân Phong 

Tỷ trọng về lượng (%): 5,8

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu 

Khí Nam Sông Hậu

Tỷ trọng về lượng (%): 4,3

1

2

3

Nguồn: Vibiz tổng hợp từ Tổng Cục Hải Quan
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Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), tiền thân là 

Tổng công ty xăng dầu mỡ được thành lập theo Nghị 

định số 09/BTN ngày 12/01/1956 của Bộ Thương 

nghiệp và được thành lập lại theo Quyết định số 

224/TTg ngày 17/04/1995 của Thủ tướng Chính phủ. 

Trải qua khoảng 56 năm hình thành và phát triển, đến 

nay Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã trở 

thành một trong số những doanh nghiệp quan trọng 

hàng đầu của Việt Nam với 42/68 đơn vị thành viên 

Petrolimex trực tiếp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 

62/63 tỉnh, thành phố. 

Tập đoàn Petrolimex là đầu mối nhập xăng 
dầu lớn nhất Việt Nam với doanh số nhập 
khẩu khoảng trên 4 tỷ USD.
Năm 2017, Petrolimex đứng đầu top doanh 
nghiệp nhập khẩu xăng dầu, với tỷ trọng 
nhập khẩu đạt 46,3%

Nguồn:Vibiz tổng hợp

Hiện nay, sản lượng khí trong nước cung cấp vào 
khoảng 10 tỷ m3 khí/năm, dự kiến sẽ duy trì đến năm 
2020. Nhưng từ năm 2020 trở đi, các mỏ khí khai thác 
hiện hữu sẽ suy giảm ảnh hưởng đến khả năng đảm 
bảo nguồn cung khí trong nước.

Bên cạnh việc suy giảm sản lượng khí, việc phát triển 

các mỏ khí mới đối mặt với những khó khăn như: hàm 

lượng tạp chất cao (CO2, H2S), ở vị trí nước sâu, xa bờ 

và có vị trí tại những khu vực nhạy cảm. Những yếu tố 

này tác động tới chi phí khai thác, thu gom, chế biến 

ảnh hưởng đến giá khí cung cấp cho khách hàng tiêu 

thụ.

Theo đó từ năm 2017 đến năm 2035 tổng cung khí 

của cả nước là trên 268 tỷ m3 khí trong khi tổng cầu 

trong khoảng thời gian này là trên 344 tỷ m3. Như vậy, 

cung sẽ không đáp ứng đủ cầu do sự suy giảm của 

các nguồn khí hiện tại và sự phát triển thêm các nhà 

máy điện mới theo Quy hoạch Điện VII.

4.2 Khí đốt hóa lỏng

Tổng Công Ty Dầu Việt Nam - Công Ty 

TNHH MTV

Tỷ trọng về lượng (%): 2,0

Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Và Du 

Lịch Xuyên Việt Oil 

Tỷ trọng về lượng (%): 1,7

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dầu Khí 

Đồng Tháp 

Tỷ trọng về lượng (%): 3,6

Công Ty TNHH Liên doanh kho ngoại quan 

xăng dầu Vân Phong

Tỷ trọng về lượng (%): 3,2

Công Ty TNHH  MTV Dầu Khí Thành Phố 

Hồ Chí Minh

Tỷ trọng về lượng (%): 2,8

4

5

6

7

8

Tổng Công Ty Thương Mại Xuất Nhập Khẩu

Thanh Lễ - TNHH MTV

Tỷ trọng về lượng (%): 1,1

Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Và Dịch Vụ 

Hàng Hải S.T.S

Tỷ trọng về lượng (%): 0,8 

9

10
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Để bù đắp sự thiếu hụt này, cần thiết phải phát triển 

các nguồn khí mới, xây dựng cơ sở hạ tầng để thu 

gom, phát triển các mỏ khí cận biên và nhập khẩu khí 

tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Dự báo sau năm 2025, nhu cầu LNG nhập khẩu tăng 

mạnh từ mức 5 triệu tấn/năm vào 2025, tăng lên 11 

triệu tấn năm vào 2030 và đạt mức 13,9 triệu tấn vào 

2035.

Năm 2017, nhập khẩu khí đốt hóa lỏng ghi nhận mức 
tăng trưởng cao, với lượng nhập đạt  1,3 triệu tấn, trị 
giá 711 triệu USD. Lượng nhập nhiều nhất vào tháng 
tháng 7 với lượng nhập 167.096 tấn, trị giá 
68.026.801 USD.

4.2.1 Kim ngạch

Nhập khẩu khí đốt hóa lỏng năm 2017

Tháng 1

Lượng (tấn):

103.772

Trị giá (USD):

52.910.621

Lượng (tấn):

89.471

Trị giá (USD):

53.084.547

Lượng (tấn):

116.621

Trị giá (USD):

65.436.322

Lượng (tấn):

106.586

Trị giá (USD):

49.498.707

Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4

Tháng 5

Lượng (tấn):

100.460

Trị giá (USD):

44.334.717

Lượng (tấn):

133.222

Trị giá (USD):

56.300.224

Lượng (tấn):

167.096

Trị giá (USD):

68.026.801

Lượng (tấn):

128.005

Trị giá (USD):

62.814.165

Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

Tháng 9

Lượng (tấn):

138.538

Trị giá (USD):

74.353.395

Lượng (tấn):

54.409

Trị giá (USD):

35.065.325

Lượng (tấn):

160.846

Trị giá (USD):

98.712.748

Lượng (tấn):

67.351

Trị giá (USD):

43.650.969

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Thị trường nhập khẩu khí đốt hóa lỏng năm 
2017

4.2.2 Thị trường

Trung Quốc

Lượng (tấn):

567.075

Trị giá (USD):

309.178.810

Lượng (tấn):

383.584

Trị giá (USD):

188.975.169

Lượng (tấn):

91.655

Trị giá (USD):

41.658.355

Lượng (tấn):

77.553

Trị giá (USD):

45.206.697

Ả Rập Thống
Nhất (UAE)

Ả rập xê út Thái Lan

Australia

Lượng (tấn):

44.072

Trị giá (USD):

24.539.322

Lượng (tấn):

42.076

Trị giá (USD):

23.014.796

Lượng (tấn):

22.912

Trị giá (USD):

11.173.795

Lượng (tấn):

22.527

Trị giá (USD):

11.387.595

Indonesia Cô Oét Quata

Nguồn: Vibiz tổng hợp từ Tổng Cục Hải Quan
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Malaysia

Lượng (tấn):

9.819

Trị giá (USD):

5.447.590

Lượng (tấn):

4.299

Trị giá (USD):

1.958.906

Lượng (tấn):

2.377

Trị giá (USD):

2.615.712

Đài Loan Hàn Quốc

Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV Gas) là một 

trong những Tổng công ty chủ lực trực thuộc Tập đoàn 

Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), đứng hàng đầu 

PVN về tổng doanh thu, nộp ngân sách và lợi nhuận, 

có trách nhiệm xây dựng và phát triển hệ thống thu 

gom, vận chuyển, lưu trữ, chế biến, phân phối và kinh 

doanh các sản phẩm khí trên phạm vi toàn quốc và 

mở rộng ra thị trường quốc tế. Hiện nay, mỗi năm PV 

Gas cung cấp khí làm nguyên, nhiên liệu để sản xuất 

trên 35% sản lượng điện, 70% sản lượng đạm và 70% 

thị phần khí hóa lỏng toàn quốc. 

Năm 2017, Chi Nhánh Tổng công ty Khí Việt Nam - 

Công Ty Cổ Phần - Công Ty Kinh Doanh Sản Phẩm Khí 

đứng đầu trong top doanh nghiệp nhập khẩu khí đốt 

hóa lỏng với tỷ trọng nhập khẩu đạt 48,1%.

4.2.3 Top doanh nghiệp nhập khẩu khí đốt 
hóa lỏng

Năm 2017, Việt Nam nhập khẩu khí đốt hóa lỏng chủ 

yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm tới 42% tổng 

lượng nhóm hàng, với 567 nghìn tấn đạt 309,1 triệu 

USD, tăng 21,83% về lượng và 54,53% về kim ngạch so 

với năm 2016. Thị trường đứng thứ hai là UAE, tăng 

181,17% về lượng và 266,36% về kim ngạch, đạt 383,5 

nghìn tấn 188,9 triệu USD. Kế đến là Ả rập xê út, Thái 

Lan, Australia, Indonesia,…

Đặc biệt năm 2017 nhập khẩu từ thị trường Australia 

tăng vượt trội, tuy chỉ đạt 44 nghìn tấn 24,5 triệu USD, 

nhưng so với năm 2016 đã tăng gấp hơn 19,1 lần về 

lượng và 31,6 lần về trị giá. Giá nhập bình quân 556,8 

USD/tấn, tăng 65,79%. Ngược lại, nhập từ thị trường 

Cô Oét giảm mạnh cả lượng và trị giá, giảm tương ứng 

75,3% và 71,9%.

Cơ cấu thị trường nhập khẩu khí năm 2017 có thêm thị 

trường Đài Loan với lượng nhập 4,2 nghìn tấn, trị giá 

1,9 triệu USD.

01

02

03

04

05

Chi Nhánh Tổng Công Ty Khí Việt Nam - 
Công Ty Cổ Phần - Công Ty Kinh Doanh Sản Phẩm Khí

Tổng Công Ty Gas Petrolimex - Ctcp

Công Ty TNHH Một Thành Viên Gas Venus

Công Ty TNHH  Một Thành Viên Dầu Khí 
Thành Phố Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Và Xuất 
Nhập Khẩu Khí Gas Hóa Lỏng Vạn Lộc

Tỷ trọng: 48,1

Tỷ trọng: 3,6

Tỷ trọng: 2,5 

Tỷ trọng: 3,7

Tỷ trọng: 2,8

06

08

07

Công ty TNHH Super Gas

Công Ty TNHH Thương Mại Trần Hồng Quân

CTCP Kinh Doanh Khí Hóa Lỏng Miền Bắc

Tỷ trọng: 1,2

Tỷ trọng: 1,7

Tỷ trọng:0,5

Nguồn:Vibiz tổng hợp

09

10

Công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Đài Hải 

Công Ty Cổ Phần Dầu Khí An Pha

Tỷ trọng: 0,4

Tỷ trọng: 0,4

Nguồn: Vibiz tổng hợp từ Tổng Cục Hải Quan
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4.4.1 Kim ngạch
4.3 Dầu thô

Từ chỗ là nước xuất khẩu dầu thô, Việt Nam đã sớm 

phải nhập khẩu dầu thô hoặc phụ thuộc vào nhập 

khẩu dầu thô do các dự án khai thác dầu thô trong 

nước không đủ cung cấp hoặc khó khai thác hơn.

Năm 2017, kim ngạch nhập khẩu dầu thô  
đạt 1,2 triệu tấn, trị giá 476,5 triệu USD, 
tăng 171,2% về lượng và 199,3% về trị giá so 
với năm 2016. Lượng dầu thô mà Việt Nam 
nhập khẩu đã tăng lên mức kỷ lục trong 
tháng 8 với lượng nhập đạt 622 nghìn tấn, trị 
giá 212 triệu USD do nhu cầu lọc dầu gia 
tăng, trong khi sản lượng dầu thô khai thác 
trong nước giảm xuống.

4.3.1 Kim ngạch

Nhập khẩu dầu thô năm 2017

Tháng 2
Lượng (tấn): 140.223

Trị giá (USD): 

59.347.805

Tháng 4
Lượng (tấn): 140.269

Trị giá (USD): 

56.515.971

Tháng 8
Lượng (tấn): 622.228

Trị giá (USD): 

212.193.722

Tháng 9
Lượng (tấn): 138.634

Trị giá (USD): 

138.634

Tháng 11
Lượng (tấn): 140.074

Trị giá (USD): 

140.074

4.4.2 Thị trường

Thị trường nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ 
năm 2017

Singapore Hàn 
Quốc

Đài Loan Malaysia

Trung 
Quốc

Nhật Bản Thái Lan Mỹ

Nga Đức Australia Indonesia

242.868.595 126.933.547 88.669.041 73.340.903

58.800.770 48.274.438 45.076.977 41.805.997

31.895.208 7.596.189 7.204.248 4.280.636

Đơn vị: USD

693.645

4.4 Các sản phẩm khác từ dầu mỏ

Năm 2017, các sản phầm khác từ dầu mỏ cũng được 

nhập về với tổng kim ngạch 851 triệu USD, tăng 27,3% 

so với năm 2016.

Kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm khác 
từ dầu mỏ năm 2017

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4

Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8

Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

47.328.118 60.947.649 75.222.975 72.950.269

84.403.513 88.388.707 79.415.210 68.020.619

67.475.614 80.152.413 58.542.832 67.848.302

Đơn vị: Nghìn USD

Hồng 
Kông

Nguồn: Vibiz tổng hợp từ Tổng Cục Hải Quan

Nguồn: Vibiz tổng hợp từ Tổng Cục Hải Quan

Nguồn: Vibiz tổng hợp từ Tổng Cục Hải Quan
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Năm 2017, Việt Nam nhập khẩu các sản 
phẩm khác từ dầu mỏ nhiều nhất từ thị 
trường Singapore với tổng kim ngạch nhập 
khẩu đạt 242,8 nghìn USD. Theo sau là thị 
trường Hàn Quốc 126.933.547 USD, và các 
thị trường khác như: Đài Loan, Malaysia, 
Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan,…

Kết luận
Năm 2017 là năm không có nhiều biến động đối với 

ngành xăng - dầu - khí. Các hoạt động sản xuất, xuất 

nhập khẩu được duy trì mức ổn định tăng trưởng theo 

xu hướng phát triển của nền kinh tế. Tính đến thời 

điểm năm 2017 mức tiêu thụ xăng dầu vào khoảng 16 

triệu m3 tấn, sản xuất trong nước đáp ứng khoảng 

40%, còn lại 60% phải nhập khẩu. 

Theo tính toán, với sự phát triển và tăng trưởng của 

nền kinh tế Việt Nam, tổng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu 

trên cả nước từ năm 2018 đến năm 2022 trung bình 

đạt khoảng 6,5 triệu tấn xăng và 8,5 triệu tấn dầu DO.

Với nhu cầu tiêu thụ trên, hiện Việt Nam có NMLD 

Dung Quất đang hoạt động với công suất 6,5 triệu tấn 

dầu thô/năm. Dung Quất đưa ra thị trường một năm 

khoảng 2,746 triệu tấn xăng và 3,068 triệu tấn dầu DO. 

NMLD Dung Quất đang tiến hành dự án nâng cấp mở 

rộng để nâng công suất chế biến 8,5 triệu tấn dầu 

thô/năm, dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2021.

Như vậy, năm 2018, dự kiến tổng nguồn cung xăng của 

2 NMLD lớn nhất Việt Nam đạt khoảng 6 triệu tấn/năm 

và gần 7 triệu tấn dầu DO/năm. Sản lượng này tương 

ứng khoảng 92% xăng và 82% dầu do nhu cầu tiêu thụ 

nội địa. Con số thiếu hụt trung bình 0,8 triệu tấn xăng 

và 1,8 triệu tấn dầu DO mỗi năm sẽ được nhập khẩu từ 

các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái 

Lan, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Nguồn cung xăng dầu nội địa lớn thứ 2 là NMLD Nghi 

Sơn vận hành thương mại vào 2018. Với công suất 

thiết kế 10 triệu tấn dầu thô/năm, dự kiến NMLD Nghi 

Sơn cung cấp khoảng 2,3 triệu tấn xăng và gần 3,7 

triệu tấn dầu DO. Ngoài ra, các nhà máy Condensate 

như PV Oil Phú Mỹ, Sài Gòn Petro, Nam Việt Oil, Đông 

Phương có công suất thiết kế khoảng 690.000 tấn 

xăng/năm.
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